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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng 

nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu 

lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

  



 

 

 

 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

Đất nước Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá, nềnkinh tế đang 

trên đà phát triển. Yêu cầu sử dụng điện và thiết bị điện ngày càngtăng. Việc trang bị kiến 

thức về hệ thống điện nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của con người, cung cấp điện 

năng cho các thiết bị của khu vực kinh thế, các khu chế xuất, các xí nghiệp là rất cần thiết. 

Với một vai trò quan trọng như vậy và xuất phát từ yêu cầu, kế hoạch đào tạo, 

chương trình môn học của Trường Cao Đẳng Dấu Khí. Chúng tôi đã biên soạn cuốn giáo 

trình Mạch điện gồm 4 chương với những nội dung cơ bản sau: 

- Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện. 

- Chương 2: Mạch điện một chiều 

- Chương 3: Dòng điện xoay chiều hình sin. 

- Chương 4: Mạch ba pha  

Giáo trình Mạch điện được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên 

và là tài liệu học tập của học sinh. Do chuyên môn và thời gian có hạn nên không tránh 

khỏi những thiết sót,vậy rất mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc 

để cuốn sách đạt chất lượng cao hơn. 

 

                                Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 8 năm 2022 

Tham gia biên soạn  

 

1. Chủ biên: Lê Thị Thu Hường 

2. ThS. Ninh Trọng Tuấn 

3. Nguyễn Xuân Thịnh 

4. 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: MẠCH ĐIỆN 

 

1. Tên môn học: Mạch điện 

2. Mã môn học: ELEI53132 

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 28 giờ; kiểm 

tra: 4 giờ). 

Số tín chỉ: 03 

3. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Là môn học thuộc môn học cơ sở của chương trình đào tạo. Môn học này 

được dạy trước các môn học, mô đun chuyên môn nghề và sau các môn học, mô 

đun chung. 

- Tính chất: Môn học này trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về mạch điện. 

4. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức: 

 Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một 

chiều, xoay chiều, mạch ba pha; 

- Về kỹ năng: 

 Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, 

mạch ba pha ở trạng thái xác lập. 

 Vận dụng các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về 

mạch điện hợp lý 

 Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, ham học hỏi. 

5. Nội dung môn học: 

5.1.  Chương trình khung 

STT 
Mã MH, 

MĐ 
Tên môn học, mô đun 

Tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

LT TH 

  
I 

Các môn học 

chung/đại cương 
23 465 180 260 17 8 

1 COMP64002 Chính trị  4 75 41 29 5 0 

2 COMP62004 Pháp luật  2 30 18 10 2 0 

3 COMP62008 Giáo dục thể chất  2 60 5 51 0 4 

4 
COMP62010 

Giáo dục quốc phòng 

và An ninh  
4 75 36 35 2 2 

5 COMP63006 Tin học  3 75 15 58 0 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

STT 
Mã MH, 

MĐ 
Tên môn học, mô đun 

Tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

LT TH 

6 FORL66001 Tiếng Anh 6 120 42 72 6 0 

7 
SAEN52001 

An toàn vệ sinh lao 

động 
2 30 23 5 2 0 

  
II 

Các môn học, mô đun 

chuyên môn ngành, 

nghề 

70 1755 435 1241 30 49 

  
II.1 

Môn học, mô đun cơ 

sở 
11 240 84 145 6 5 

8 ELEI53132 Mạch điện 3 60 28 29 2 1 

9 ELET51165 Vẽ điện 1 30 0 29 0 1 

10 ELET62064 Vật liệu điện 2 30 28 0 2 0 

11 ELEI53117 Khí cụ điện 3 75 14 58 1 2 

12 AUTM62103 Điện tử cơ bản 2 45 14 29 1 1 

  
II.2 

Môn học, mô đun 

chuyên môn ngành, 

nghề 

59 1515 351 1096 24 44 

13 
AUTM63114 

Điều khiển điện khi 

nén 
3 60 28 29 2 1 

14 ELEI53115 Đo lường điện 3 75 14 58 1 2 

15 ELEI56135 Máy điện 6 150 28 116 2 4 

16 ELEI6509 Cung cấp điện 5 90 56 29 4 1 

17 ELET55157 Trang bị điện 1 5 120 28 87 2 3 

18 ELEI62158 Trang bị điện 2 2 45 14 29 1 1 

19 AUTM64116 PLC 3 75 14 58 1 2 

20 ELEI55138 Thí nghiệm điện 1 3 75 14 58 1 2 

21 ELEI62139 Thí nghiệm điện 2 2 45 14 29 1 1 

22 ELEI55124 Kỹ thuật lắp đặt điện 5 120 28 87 2 3 

23 ELEI54123 Kỹ thuật lạnh 4 90 28 58 2 2 

24 ELEI54148 Thiết bị điện gia dụng 4 90 28 58 2 2 

25 
ELEI6412 

Bảo dưỡng sửa chữa 

thiết bị điện 
4 90 28 58 2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

STT 
Mã MH, 

MĐ 
Tên môn học, mô đun 

Tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

LT TH 

26 ELEI6317 Bảo vệ rơle 3 75 14 58 1 2 

27 ELEI54152 Thực tập sản xuất 4 180 15 155 0 10 

28 ELEI63119 Khóa luận tốt nghiệp 3 135 0 129 0 6 

  Tổng cộng 93 2220 615 1501 47 57 

5.2. Chương trình chi tiết môn học: 

Số TT Nội dung tổng quát 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm tra 

LT TH 

1 
Chương1 : Các khái niệm cơ bản 

về mạch điện. 
9 5 4 0 0 

2 Chương 2: Mạch điện một chiều. 20 7 12 1 0 

3 
Chương 3: Dòng điện xoay chiều 

hình sin. 
18 9 8 1 0 

4 Chương 4: Mạch ba pha. 13 7 4 0 2 

  Cộng 60 28 28 2 2 

6. Điều kiện thực hiện môn học: 

6.1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

- Phòng học lý thuyết 

6.2. Trang thiết bị máy móc: 

- Máy tính, máy chiếu 

6.3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Giáo trình, giáo án 

- Phiếu thực hành, phiếu học tập (nếu có) 

6.4. Các điều kiện khác: 

7. Nội dung và phương pháp đánh giá 

7.1. Nội dung 

- Về kiến thức: Chương 1, 2, 3, 4 

- Về kỹ năng: 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 Nghiêm túc trong học tập. 

 Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác tỉ mỉ trong công việc . 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Phương pháp đánh giá kết thúc mô học theo một trong các hình thức sau: 

- Kiểm tra thường xuyên 

 Số lượng bài: 02 

 Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực hiện tại 

thời điểm bất kỳ trong quá trình học thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong 

giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra 

một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập. 

- Kiểm tra định kỳ: Thiết kế nội dung các bài kiểm tra dạng lý thuyết đánh giá 

bằng hình thức trắc nghiệm 

 Số lượng bài: 03 

 Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực hiện 

theo theo số giờ kiểm tra được quy định trong chương trình môn học ở mục 

III có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập 

lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập. Giáo viên biên soạn đề kiểm tra 

lý thuyết kèm đáp án và đề kiểm tra thực hành kèm biểu mẫu đánh giá thực 

hành theo đúng biểu mẫu qui định, trong đó: 

Stt Bài kiểm tra Hình thức kiểm tra Nội dung Thời gian 

1.  Bài kiểm tra số 1 Lý thuyết Chương 1, Chương 2 45÷60 phút 

2.  Bài kiểm tra số 2 Lý thuyết Chương 3 45÷60 phút 

3.  Bài kiểm tra số 3 Lý thuyết Chương 4 45÷60 phút 

- Thi kết thúc môn học: Thi lý thuyết, dạng trắc nghiệm 

 Hình thức thi: Trắc nghiệm 

 Thời gian thi: 45÷60 phút 

8. Hướng dẫn thực hiện môn học 

8.1. Phạm vi áp dụng chương trình 

- Chương trình mô đun này được áp dụng cho nghề Điện công nghiệp, hệ Cao 

đẳng/ Trung cấp 

8.2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

 Thiết kế giáo án theo thể loại lý thuyết hoặc tích hợp hoặc thực hành phù 

hợp với bài học. Giáo án được soạn theo bài hoặc buổi dạy. 

 Tổ chức giảng dạy: (mô tả chia ca, nhóm...). 

 Thiết kế các phiếu học tập (nếu có). 

- Đối với người học:  

 Tài liệu, dụng cụ học tập, vở ghi đầy đủ 

 Hoàn thành các bài thực hành kỹ năng. 

 Tổ chức làm việc nhóm, làm việc độc lập. 

 Tuân thủ qui định an toàn, giờ giấc. 

8.3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  



 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1]  Phạm Thị Cư (chủ biên),  Mạch điện 1, NXB Giáo dục, năm 2000. 

[2]  Hoàng Hữu Thận, Cơ sở Kỹ thuật điện , NXB Giao thông vận tải ,năm 2000. 

[3]  Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục, năm 2004 

 [4]  Hoàng Hữu Thận, Kỹ thuật điện đại cương, NXB Đại học và Trung học chuyên 

nghiệp, Hà Nội ,năm 2000. 

 [5]  Hoàng Hữu Thận, Bài tập Kỹ thuật điện đại cương , NXB Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp,  Hà Nội , 2004
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CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIÊṂ CƠ BẢN VỀ MAC̣H ĐIÊṆ 

 GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1: 

Chương 1 là chương giới thiệu về mô hình mạch điện cơ bản, các phần tử trong mạch 

điện; Các khái niệm cơ bản trong mạch điện. 

 MỤC TIÊU CHƯƠNG 1: 

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn 

điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt... 

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch 

điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực. 

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận 

dụng được các biểu thức tính toán cơ bản. 

- Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc. 

 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHƯƠNG 1 

- Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, 

vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực hiện câu hỏi thảo luận và 

bài tập chương 1 (cá nhân hoặc nhóm). 

- Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (chương 1) trước buổi học; hoàn 

thành đầy đủ câu hỏi thảo luận và bài tập tình huống chương 1 theo cá nhân hoặc 

nhóm và nộp lại cho người dạy đúng thời gian quy định. 

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG 1 

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Không 

- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu và các thiết bị dạy học khác 

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu 

tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan. 

- Các điều kiện khác: Không có 

 KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 1 

- Nội dung: 

 Kiến thức: Kiểm tra và đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức 
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 Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kĩ năng. 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, người học cần: 

+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp 

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. 

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. 

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập. 

- Phương pháp: 

 Điểm kiểm tra thường xuyên: 1 điểm kiểm tra (hình thức: hỏi miệng) 

 Kiểm tra định kỳ lý thuyết: không có 

 NỘI DUNG CHƯƠNG 1 

1.1 MẠCH ĐIỆN VÀ MÔ HÌNH 

1.1.1 Tổng quan về mạch điện 

Mạch điện là một tập hợp các phần tử hay linh kiện điện được kết nối với nhau 

bởi dây dẫn, tạo thành một thiết bị hay mạng điện, thực hiện những chức năng công tác 

xác định nào đó. 

Mạch điện nói chung được chia ra ba loại: 

1. Mạch điện tử, là mạch trong các thiết bị điện tử, đặc trưng bởi chứa nhiều phần 

tử hay linh kiện điện tử. 

2. Mạch điện công nghiệp, là mạch trong các thiết bị điện cơ, nhà xưởng, cầu đường, 

tàu bè,... thực hiện truyền năng lượng đến các thiết bị công tác như mô tơ, đèn 

chiếu sáng, tạo nhiệt,... Cùng với mạch năng lượng có thể có mạch tín hiệu điều 

khiển để đóng cắt việc cấp năng lượng. 

3. Mạch điện truyền dẫn năng lượng, thành phần trong lưới điện quốc gia, truyền 

năng lượng theo nhánh nào đó, ví dụ mạch 1 và mạch 2 trong đường dây 500 kV 

Bắc - Nam. 

 Mạch truyền dẫn năng lượng là khái niệm ít nói đến trong thực tế. Giữa mạch 

điện tử và điện công nghiệp thì có vùng chồng lấn, do các thiết bị điện tử được sử dụng 

vào thiết bị phục vụ hoạt động công nghiệp hay dân dụng ngày một nhiều. Ví dụ mạch 

điện của ti vi, máy tính được coi là mạch điện tử thuần túy, nhưng mạch của lò vi sóng, 

của ô tô có mắt thần kiểm soát dịch chuyển đỗ xe,... là dạng lai. Mạch điện trong nhà 

máy điện nói chung là mạch điện công nghiệp, và thường có nhiều bộ phận đo đạc và 

điều khiển là mạch điện tử. 

1.1.2. Mạch điện 

Mạch điện là tập hợp các thiết bị điện nối với nhau bằng các dây dẫn (phần tử 

dẫn) tạo thành những vòng kín trong đó dòng điện có thể chạy qua. Mạch điện thường 

gồm các loại phần tử sau: nguồn điện, phụ tải (tải), dây dẫn. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_t%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%A2y_500_kV_B%E1%BA%AFc_-_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_d%C3%A2y_500_kV_B%E1%BA%AFc_-_Nam
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti_vi
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%B2_vi_s%C3%B3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_t%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_m%C3%A1y_%C4%91i%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_m%C3%A1y_%C4%91i%E1%BB%87n
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a. Nguồn điện: Nguồn điện là thiết bị phát ra điện năng. Về nguyên lý, nguồn 

điện là thiết bị biến đổi các dạng năng lượng như cơ năng, hóa năng, nhiệt năng thành 

điện năng. 

b. Tải: Tải là các thiết bị tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng thành các dạng 

năng lượng khác như cơ năng, nhiệt năng, quang năng v…v. 

c. Dây dẫn: Dây dẫn làm bằng kim loại (đồng, nhôm) dùng để truyền tải điện 

năng từ nguồn đến tải. 

1.1.3. Các hiện tượng điện từ 

Cá hiện tượng điện từ xảy ra trong mạch điện như: hiện tượng cảm ứng điện từ, 

hiện tượng tự cảm, hiện tượng hỗ cảm… 

- Hiện tượng cảm ứng điện từ: 

Năm 1831, Michael Faraday đã chứng tỏ bằng thực nghiệm rằng từ trường có thể 

sinh ra dòng điện. Thực vậy, khi cho từ thông gửi qua một mạch kín thay đổi thì trong 

mạch xuất hiện một dòng điện. Dòng điện đó được gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện 

tượng đó được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. 

- Hiện tượng tự cảm: 

Hiện tượng tự cảm xuất hiện trong một mạch kín có dòng điện xoay chiều chạy 

qua, hoặc trong một mạch điện một chiều khi ta đóng mạch hay ngắt mạch. 

Ta biết rằng dòng điện cảm ứng xuất hiện là do sự biến đổi từ thông gửi qua diện 

tích của mạch gây ra. Từ thông đó do từ trường bên ngoài tạo nên. nếu ta làm thay đổi 

cường độ dòng điện sẵn có trong mạch để từ thông do chính dòng điện đó sinh ra và gửi 

qua diện tích của mạch thay đổi, thì trong mạch cũng xuất hiện một 

dòng điện cảm ứng, phụ thêm vào dòng điện chính sẵn có của mạch. Dòng điện cảm 

ứng này gọi là dòng điện tự cảm. Hiện tượng đó được gọi là hiện tượng tự cảm. 

- Hiện tượng hỗ cảm: 

Gỉa sử có 2 mạch điện kín C1 và C2 đặt cạnh nhau trong đó có các dòng điện 

cường độ I1 và I2 chạy qua (hình vẽ).  

 

 

 

Hình 1.1: Sơ đồ mạch điện 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1831&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_th%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%A1ch_k%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n_c%E1%BA%A3m_%E1%BB%A9ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n_k%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n_xoay_chi%E1%BB%81u
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_m%E1%BB%99t_chi%E1%BB%81u
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n_c%E1%BA%A3m_%E1%BB%A9ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_th%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n_c%E1%BA%A3m_%E1%BB%A9ng
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Hình 1.3: Điện trở 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu ta làm biến đổi cường độ dòng điện chạy trong các mạch đó thì từ trường do mỗi 

mạch sinh ra và gửi qua diện tích của mạch kia sẽ thay đổi theo. Kết quả là trong cả 2 mạch đều 

xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng hỗ cảm, và các dòng điện cảm 

ứng đó gọi là các dòng điện hỗ cảm. 

1.1.4. Mô hình mạch điện 

a. Các phần tử điện trở 

Điện trở R đặc trưng cho quá trình tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng sang 

dạng năng lượng khác như nhiệt năng, quang năng, cơ năng v…v.  

Cho dòng điện i qua điện trở, nó gây ra điện áp rơi uR trên điện trở. Theo định 

luật Ohm, quan hệ giữa dòng điện i và điện áp uR là: 

         uR =R.i  hoặc i = G.uR  (hình1.3)  

 Trong đó: G = 
R

1
 gọi là điện dẫn. 

Công suất điện trở tiêu thụ:  p = uR.i = R.i2 

Như vậy điện trở R đặc trưng cho quá trình tiêu tán trên điện trở. 

Trong hệ SI, điện trở có đơn vị là Ω (Ohm), điện dẫn là S (Simen). 

Điện năng tiêu thụ trên điện trở R trong khoảng thời gian t: 

A = dtRidtp

tt

R  
0

2

0

 

Với I = const, ta có: 

A = Ri                         

             

b.  Các phần tử điện cảm 

Khi có dòng điện i chạy trong cuộn dây W vòng sẽ sinh ra từ thông móc vòng 

với cuộn dây ψ = WΦ (hình 1.4)  

Điện cảm của cuộc dây: L = ψ /i = WΦ./i  

Đơn vị điện cảm là Henry (H).  

Hình 1. 2: HIện tượng hỗ cảm 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n_c%E1%BA%A3m_%E1%BB%A9ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n_h%E1%BB%97_c%E1%BA%A3m&action=edit&redlink=1
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Hình 1.5: Tụ điện 

Nếu dòng điện i biến thiên thì từ thông cũng biến thiên và theo định luật cảm ứng 

điện từ trong cuộn dây xuất hiện sức điện động tự cảm:  

eL = - dψ /dt = - L di/dt         

Quan hệ giữa dòng điện và điện áp:  

 UL = - eL = L di/dt    

 

 

 

 

                             

 

 

    

Công suất tức thời trên cuộn dây: pL= uL.i = Li di/dt      

Năng lượng từ trường của cuộn dây:  

      W = dtp

t

L
0

 = 
)(

0

ti

Lidi = 1/2Li2 

Như vậy điện cảm L đặc trưng cho quá trình trao đổi và tích lũy năng lượng từ 

trường của cuộn dây. 

c.  Các phần tử điện dung 

Khi đặt điện áp uc hai đầu tụ điện (hình 1.5), sẽ có điện tích q tích lũy trên bản 

tụ điện.: q = C.uc 

Nếu điện áp uc biến thiên sẽ có dòng điện dịch 

chuyển qua tụ điện:  

 i= dq/dt = C.duc /dt  

Ta có:  uc = 
t

idt
0

2

1
 

 

Công suất tức thời của tụ điện: pc = uc.i =C.uc.duc /dt  

Năng lượng điện trường của tụ điện:   

 WC = 2

0 0
2

1
. CuduuCdtP c

t t

cc    

 Vậy điện dung C đặc trưng cho hiện tượng tích lũy năng lượng điện trường 

(phóng tích điện năng) trong tụ điện.  

 Đơn vị của điện dung là F (Fara) hoặc µF 

C

uc

i

Hình 1.4: Từ thông móc vòng qua cuộn dây 
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d. Các phần tử nguồn 

 Nguồn điện áp   

Nguồn điện áp đặc trưng cho khả năng tạo nên và duy trì một điện áp trên hai cực 

của nguồn.  

U(t) U(t)

e(t)  

 

Hình 1.6 

Nguồn điện áp còn được biểu diễn bằng một sức điện động e(t) (hình1.6b).  

Chiều e (t) từ điểm điện thế thấp đến điểm điện thế cao. Chiều điện áp theo quy 

ước từ điểm có điện thế cao đến điểm điện thế thấp:  

 u(t) = - e(t) 

 Nguồn dòng điện  

Nguồn dòng điện J (t) đặc trưng cho khả năng của nguồn điện tạo nên và duy trì 

một dòng điện cung cấp cho mạch ngoài (hình 1.7)  

j(t)

 

Hình 1.7: Nguồn dòng 

 Phần tử thật 

 Phần tử điện trở thật 

Trong khoảng làm việc, phần tử điện trở thực có đặc tính khá gần với điện trở lý 

tuởng. 

- Hiện nay, các phần tử thực phổ biến được sản xuất chủ yếu dựa trên 3 công 

nghệ: gốm nung, phân lớp và dây quấn. 

 Biểu diễn thông số làm việc 

- Dựa trên các vạch màu có thể xác định được: 

+ Giá trị danh định - điện trở r (Ω) 

+ Dung sai / độ chính xác, phần lớn quyết định bởi công nghệ. 

+ Công suất - nhiệt năng có thể giải phóng mà không hư điện trở => phụ thuộc 

vào kích thước điện trở. 

 phần tử điện cảm thật 

Thường gồm 2 loại: 

- Loại có lõi sắt từ 

- loại không có lõi sắt 

a) b) 
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 phần tử tụ điện thật 

- Gồm có các loại: tụ điện dây quấn (giấy, màng), tụ (xếp) lớp và tụ hoá (điện 

phân). 

Ngoài giá trị điện phân và dung sai cần chú ý đến Umax, điện trở cách điện và đáp 

ứng với tần số của tụ điện. 

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG MẠCH ĐIỆN 

1.2.1 Dòng điện và chiều quy ước của dòng điện 

- Trong điện học và điện từ học, dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các 

điện tích. Vì đại lượng đặc trưng cho dòng điện là cường độ dòng điện, từ "dòng điện" 

thường được hiểu là cường độ dòng điện. 

- Chiều của dòng điện thường quy ước là chiều từ cực dương đến cực âm của 

dòng điện, hay chiều của dòng điện trong vật dẫn ngược với chiều chuyển động của điện 

tử. 

1.2.2 Cường độ dòng điện 

Cường độ dòng điện qua một bề mặt được định nghĩa là lượng điện tích di chuyển 

qua bề mặt đó trong một đơn vị thời gian. Nó thường được ký hiệu bằng chữ I, từ chữ 

tiếng Đức Intensität, nghĩa là cường độ. Trong hệ SI, cường độ dòng điện có đơn vị 

ampe. 

 

                                 1 2( )nq q qQ
I

t t

 
                             

Cường độ dòng điện trung bình trong một khoảng thời gian được định nghĩa bằng 

thương số giữa điện lượng chuyển qua bề mặt được xét trong khoảng thời gian đó và 

khoảng thời gian đang xét. 

                                tb

Q
I

t





                             

 Trong đó, 

I tb là cường độ dòng điện trung bình, đơn vị là A (ampe) 

ΔQ là điện lượng chuyển qua bề mặt được xét trong khoảng thời gian Δt, đơn vị 

là C (coulomb) 

Δt là khoảng thời gian được xét, đơn vị là s (giây) 

 Khi khoảng thời gian được xét vô cùng nhỏ, ta có cường độ dòng điện tức thời: 
dQ

I
dt

  

1.2.3 Mật độ dòng điện 

        

Một cách tổng quát, mật độ dòng chảy bất kỳ là cường độ dòng qua đơn vị diện 

tích mặt cắt vuông góc với dòng đó, với dòng có thể là dòng điện, dòng nước,... Đối với 

dòng điện, mật độ dòng được gọi là mật độ dòng điện. 

Cường độ dòng tổng quát liên hệ với mật độ dòng tổng quát trên một bề mặt bất 

kỳ qua công thức:    𝜙 = 𝑗. 𝐴 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90i%E1%BB%87n_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%C3%ADch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/SI
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ampe
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ampe
http://vi.wikipedia.org/wiki/Coulomb
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A2y
http://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%87n_t%C3%ADch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%87n_t%C3%ADch
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vu%C3%B4ng_g%C3%B3c&action=edit&redlink=1
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Với: 

  - là cường độ dòng. Nếu dòng là dòng điện, nó đo bằng ampe 

A - diện tích mà dòng đi qua, đo bằng mét vuông 

j - là mật độ dòng. Nếu dòng là dòng điện, nó đo bằng A/m2 

Mật độ dòng điện có ý nghĩa trong thiết kế mạch điện, trong điện tử học. Các 

thiết bị tiêu thụ điện thường bị nóng lên khi có dòng điện chạy qua, và chỉ hoạt động tốt 

dưới một mật độ dòng điện an toàn nào đấy; nếu không chúng sẽ bị nóng quá, chảy hoặc 

cháy. Ngay cả trong vật liệu siêu dẫn, nơi điện năng không bị chuyển hóa thành nhiệt 

năng, mật độ dòng điện lớn quá có thể tạo ra từ trường quá mạnh, phá hủy trạng thái 

siêu dẫn. 

1.3. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG 

Các phép biến đổi tương đương nhằm mục đích đưa mạch điện phức tạp về dạng 

đơn giản hơn. Khi biến đổi tương đương, dòng điện, điện áp tại các bộ phận không bị 

biến đổi mà vẫn giữ nguyên. Dưới đây là một số phép biến đổi tương đương thường gặp. 

1.3.1 Nguồn áp mắc nối tiếp 

Các nguồn sức điêṇ đôṇg ek mắc nối tiếp tương đương với môṭ nguồn có sức điêṇ 

đôṇg: 

etd = 
đaisô

ke  

Trong đó: nguồn sức điêṇ đôṇg ek nào cùng chiều với dòng điêṇ I thì mang dấu 

(+), ngươc̣ chiều với dòng điêṇ i thì mang dấu (-). 

Ví du:̣  

 

 

 

1.3.2 Nguồn dòng mắc song song 

Các nguồn dòng mắc song song jk mắc song song tương đương với môṭ nguồn 

dòng: 

jtd = 
Đaisô

kj  

Trong đó nguồn jk nào cùng chiều với dòng điêṇ I thì mang dấu (-). 

Ví du:̣ 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ampe
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t_vu%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ampe
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t_vu%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Si%C3%AAu_d%E1%BA%ABn
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_n%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_n%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_n%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng

